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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /TB-SYT 
             

         Bắc Ninh, ngày           tháng  07    năm 2026 
 

THÔNG BÁO 

V/v đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh chữa bệnh 

 

 

Thực hiện Luật Khám bệnh chữa bệnh số 15/2023/QH15, Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khám bệnh chữa bệnh. Sở Y tế Bắc Ninh thông báo đăng tải danh sách đăng 

ký hành nghề khám bệnh chữa bệnh của các cơ sở sau đây: 

1. Bệnh viện đa khoa Thiện Nhân (phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), mã 

hồ sơ H05-21-260628-180002, danh sách nhân sự kê khai ngày 27/6/2026. 

2. Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 (phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh), 

mã hồ sơ H05-21-260629-180031, danh sách nhân sự kê khai ngày 17/6/2026. 

3. Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc Bắc Ninh (phường Võ Cường, tỉnh Bắc 

Ninh), mã hồ sơ H05-21-260630-180012, danh sách nhân sự kê khai ngày 

30/6/2026. 

4. Phòng khám đa khoa CLC Tuệ Tâm thuộc Công ty cổ phần Y dược 

Tuệ Tâm - Phòng khám ĐK CLC Tuệ Tâm (xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh); mã 

hồ sơ H05-21- 260628-180007, danh sách nhân sự kê khai ngày 27/6/2026. 

5. Phòng khám đa khoa Bắc Hà thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Bắc Hà 

(phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh); mã hồ sơ H05-21- 260629-180047, danh sách 

nhân sự kê khai ngày 29/6/2026. 

6. Phòng khám đa khoa Lan Sơn thuộc Công ty cổ phần y tế Minh Châu 

(xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh); mã hồ sơ H05-21- 260629-180011, danh sách nhân 

sự kê khai ngày 26/6/2026. 

7. Phòng khám đa khoa Thăng Long thuộc Công ty cổ phần y tế 108 

Thăng Long (xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh), mã hồ sơ H05-21-260629-180013, 

danh sách nhân sự kê khai ngày 29/6/2026. 

8. Phòng khám đa khoa KCN Quế Võ thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện 

quốc tế An Bình (phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh), mã hồ sơ H05-21-260630-

180002, danh sách nhân sự kê khai ngày 30/6/2026. 

9. Phòng khám đa khoa Kim Thuận 2 thuộc Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng An Sinh Bắc Ninh (xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh), mã hồ sơ H05-21-260626-

180053, danh sách nhân sự kê khai ngày 26/6/2026. 

10. Trạm Y tế Đông Phú, mã hồ sơ H05-21-260629-180052, danh sách 

nhân sự kê khai ngày 29/6/2026. 

(Danh sách đăng ký hành nghề của các cơ sở theo phục lục gửi kèm) 

* Trách nhiệm tổ chức thực hiện  
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- Việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề (ĐKHN) trên Cổng thông tin 

điện tử của Sở Y tế được thực hiện trên cơ sở thông tin do cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (KBCB) kê khai, tự chịu trách nhiệm.  

- Cơ sở KBCB chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của thông tin 

ĐKHN, việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan. Thiết lập lưu trữ tại cơ 

sở hồ sơ ĐKHN theo từng thời điểm ĐKHN (văn bằng chứng chỉ chuyên môn, 

hợp đồng lao động, phân công chuyên môn, tài liệu minh chứng đáp ứng điều kiện 

hành nghề).  

Trường hợp người hành nghề thôi việc mà chưa có người thay thế cơ sở 

phải tạm dừng cung cấp dịch vụ KBCB tương ứng, nếu không bố trí được người 

thay thế phải thực hiện điều chỉnh GPHĐ theo quy định.  

- Người hành nghề chịu trách nhiệm về tính hợp pháp thông tin ĐKHN cung 

cấp, có mặt hành nghề trực tiếp tại cơ sở, không ĐKHN nhiều cơ sở trùng thời gian, 

không cho thuê/mượn Giấy phép hành nghề. 

Sở Y tế thông báo các cơ sở biết, tổ chức thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Các cơ sở KBCB có tên trên; 

- Lưu: VT, QLHN. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 
 
 

 
 

  Nguyễn Thị Thu Hương 

 



Lạng Giang, Ngày 27 tháng 06 năm 2026

TT Họ tên Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp (3)
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cơ sở khác 

(11)
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A. SỐ ĐANG HÀNH NGHỀ

1
Nguyễn Văn 

Nguyên

Chuyên khoa cấp I- Chuyên khoa Sản 

(2001)

- Giấy chứng nhận Siêu âm chẩn đoán 

trong Sản Phụ khoa, số 280/HL ngày 

18/9/1998

- Giấy chứng nhận Siêu âm Tiêu hóa - 

Tiết niệu

- Chứng chỉ đào tạo: Điện tâm đồ cơ bản 

số 165/C02.01, cấp ngày 20/4/2026

005505/BG-

CCHN ngày cấp 

11/05/2016

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ Sản.

Ngoài ra: Siêu âm sản phụ 

khoa; siêu âm hệ tiêu hóa; 

siêu âm hệ tiết niệu và Ghi, 

đọc điện tim đồ khi được 

phân công 

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa 

Phụ Sản

Người 

CTNCMK

T của cơ sở

Khoa Phụ 

Sản

Ngày 08/05/2023 (Theo 

Quyết định số 

010/T5/2023/QĐ-

YDTT ngày 

08/05/2023)

không

2 Bùi Văn Thắng

- Đại học Bác sĩ Đa khoa (1992)

- Giấy chứng nhận: Hoàn thành khóa học 

theo chương trình đào tạo liên tục: Quản 

lý và điều trị bệnh tăng huyết áp; 

- Chứng chỉ đào tạo Quản lý và điều trị 

Đái tháo đường số 69/C02.01 cấp ngày 

12/5/2026.

001597/BG-

CCHN ngày cấp 

26/01/2021

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng hợp 

và Quản lý, điều trị bệnh 

Tăng huyết áp và Đái tháo 

đường.

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Bác sĩ KBCB 

Chuyên khoa 

Nội tổng hợp

Trưởng bộ 

phận Khám 

Nội

Nội tổng hợp

Ngày 20/02/2024 (Theo 

Quyết định số 014-

T12/2023/QĐ-YDTT 

ngày 20/02/2024)

không

2. Đăng ký kinh doanh: số 2400933396 cấp lần thứ 7, ngày 17 tháng 01 năm 2025 nơi cấp Phòng Đăng Ký Kinh Doanh , địa chỉ trụ sở: Thôn Yên Vinh, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CP Y DƯỢC TUỆ TÂM

PHÒNG KHÁM ĐK CLC TUỆ TÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám Đa Khoa CLC Tuệ Tâm trực thuôc Công ty cổ phần Y dược Tuệ Tâm- Phòng khám ĐK CLC Tuệ Tâm

Số: 041/T6-26/DS-YDTT

3. Giấy phép hoạt động KBCB: số 780/BG ngày 04 tháng 09 năm 2025, địa chỉ hoạt động: Thôn Yên Vinh, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh ; thời gian hoạt động: Từ 7 giờ đến 18 giờ

4. Thông tin người đại diện theo pháp luật: họ tên ông Hoàng Tuấn Anh, số căn cước công dân 024087015664, trình độ: Đại Học, điện thoại: 0983199133

5. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: họ tên ông Nguyễn Văn Nguyên; số căn cước công dân  024053003213; CCHN số 005505/BG-CCHN ngày cấp 11/05/2016, Phạm vi hành nghề: bác sĩ chuyên khoa Sản. Điện thoại: 0962893558

6. Thông tin người lập biểu: Họ tên bà Nguyễn Thị Liễu, phòng hành chính, Điện thoại: 0984595604

7. Phạm vi chuyên môn được phê duyệt: Gồm 08 chuyên khoa: Nội, Ngoại, Phụ sản, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm. Theo GPHĐ 0335/BG-GPHĐ Cấp ngày 13 tháng 03 năm 2025.

8. Báo cáo đăng ký hành nghề KBCB: Tổng số người hành nghề (Cũ + mới): 30; Số người hành nghề bổ sung: 1; Người hành nghề cũ điều chỉnh thông tin: 1; Thôi hành nghề: 0



TT Họ tên Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp (3)
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Ghi chú (12)

3 Dương Mạnh Hiểu

- Chuyên khoa cấp I- Chuyên khoa Y tế 

công cộng (2001)

- Giấy chứng nhận đào tạo liên tục:  Đọc 

điện tim đồ (2014); 

- Điều trị đái tháo đường típ 2: Phối hợp 

thuốc 1 cộng 1 bằng 2?

- Giấy chứng nhận xu hướng mới trong 

điều trị Tăng huyết áp

- Giấy chứng nhận Siêu âm ổ bụng tổng 

quát

- Giấy chứng nhận chụp, đọc phim 

Xquang cơ bản

0004818/BG-

CCHN ngày cấp 

16/07/2015

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội khoa; 

Quản lý và điều trị bệnh 

nhân Tăng huyết áp và Đái 

tháo đường.

Ngoài ra: Siêu âm ổ bụng 

tổng quát; chup, đọc phim 

Xquang cơ bản và Ghi, đọc 

điện tâm đồ khi được phân 

công.

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa 

Nội khoa

không Nội tổng hợp

Ngày 20/02/2024 ( 

(Theo Quyết định số 

006/T02-2024/QĐ-

YDTT ngày 

20/02/2024)

không

4 Nguyễn Đức Toàn
Chuyên khoa cấp I- Chuyên khoa Ngoại 

(1996)

027615/HNO-

CCHN ngày cấp 

26/04/2021

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa 

Ngoại

Trưởng bộ 

phận Khám 

Ngoại

Ngoại tổng 

hợp

Ngày 25/09/2023 (Theo 

Quyết định số 

019/T9/2023/QĐ-

YDTT ngày 

25/09/2023)

không

5
Trần Thị Thùy 

Dung
Đại học Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt (2021)

009006/BG-

CCHN ngày cấp 

16/06/2023

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng- Hàm- 

Mặt

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa 

Răng- Hàm- 

Mặt

Trưởng bộ 

phận Khám 

Răng- Hàm- 

Mặt

Răng - Hàm - 

Mặt

Ngày 31/07/2023 (Theo 

Quyết định số 

027/T7/2023/QĐ-

YDTT ngày 

31/07/2023)

không

6 Nguyễn Văn Điện

- Đại Học Bác Sĩ Y học cổ truyền (2017)

- Chứng chỉ số 05725/CC-ĐHYD Khoá 

Phục Hồi Chứng Năng (2023)

- 029902/HNO-

CCHN ngày cấp 

28/05/2020

- Quyết định bổ 

sung số 2458/QĐ-

SYT ngày 

12/10/2023

- Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

- Bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn: Khám 

bênh chữa bệnh chuyên 

khoa Phục hồi chức năng

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Bác sĩ KBCB 

Y học cổ 

truyền; Phục 

hồi chức năng

Trưởng bộ 

phận Khám 

Vật lý trị 

liệu- Phục 

hồi chức 

năng

Vật lý trị liệu - 

Phục hồi 

chức năng

Ngày 12/10/2023 (Theo 

Quyết định số 013/T10-

2023/QĐ- YDTT ngày 

12/10/2023)

không

7 Nguyễn Duy Nho Đại Học Bác sĩ đa khoa (1994)

002183/BG-

CCHN ngày cấp 

16/12/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Bác sĩ KBCB 

Y học cổ 

truyền

Trưởng bộ 

phận Khám 

Y học cổ 

truyền

Y học cổ 

truyền

Ngày 14/01/2025 (Theo 

Quyết định số 007/T01-

2025/QĐ-YDTT ngày 

14/01/2025)

không
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8 Đàm Đình Long
Chuyên khoa cấp I- Chẩn đoán hình ảnh 

(2020)

0004361/HNA-

GPHN ngày cấp 

27/03/2024

Khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số IX 

(phần điện quang) ban 

hành kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 quy định chi 

tiết một số điều của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Bác sĩ Chuyên 

khoa I- Chẩn 

đoán hình ảnh

Trưởng bộ 

phận Chẩn 

đoán hình 

ảnh

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh

Ngày 02/01/2025 (Theo 

Quyết định số 002/T01-

2025/QĐ-YDTT ngày 

02/01/2025)

không

9 Hoàng Văn Luận Đại Học Bác sĩ y khoa (1996)

000340/BG-

CCHN ngày cấp 

08/03/2013

Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Bác sĩ chuyên 

khoa Xét 

nghiệm

không
Khoa Xét 

Nghiệm

Ngày 31/03/2023 (Theo 

Quyết định số 

41/2023/QĐ-YDTT 

31/03/2023)

không

10 Nguyễn Thị Nguyệt Trung cấp Điều dưỡng đa khoa (2013)

007972/BG-

CCHN ngày cấp 

10/03/2021

Thực hiện theo Thông tư 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp y 

sĩ.

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Điều dưỡng không
Khoa Khám 

bệnh

Ngày 01/06/2022 (Theo 

Quyết định số 82/QĐ-

YDTT ngày 

01/06/2022)

không

11 Sầm Vi Hường Trung cấp Điều dưỡng (2011)

004259/HAG-

CCHN ngày cấp 

08/03/2018

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015  

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Điều dưỡng không
Khoa Khám 

bệnh

Ngày 25/04/2022 (theo 

Quyết định số 41/QĐ-

YDTT ngày 25/04/2022

không

12 Trần Thị Lương

- Trung cấpY sỹ (2015)

- Chứng chỉ chuyển đổi y sỹ sang điều 

dưỡng (2015)

006469/BG-

CCHN ngày cấp 

13/09/2017

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Điều dưỡng không
Khoa Khám 

bệnh

Ngày 25/07/2022  

(Theo Quyết định số 

150/QĐ-YDTT ngày 

25/07/2022)

không



TT Họ tên Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp (3)
Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở (6)

Vị trí chuyên 

môn (7)

Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận 

(mục A) hoặc thôi việc 

(mục B) (10)

Thông tin 

ĐKHN tại 

cơ sở khác 

(11)

Ghi chú (12)

13 Ngô Thị Ngân Cao đẳng Điều dưỡng (2013)

008799/BG-

CCHN ngày cấp 

14/02/2023

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Điều dưỡng không
Khoa Khám 

bệnh

Ngày 10/09/2024 (Theo 

Quyết định số 011/T09-

2024/QĐ-YDTT ngày 

10/09/2024)

không

14
Dương Thị Thu 

Hiền
Trung cấp Điều dưỡng (2014)

009038/BG-

CCHN ngày cấp 

12/07/2023

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Điều dưỡng không
Khoa Khám 

bệnh

Ngày 01/08/2023 (Theo 

Quyết định số 

026/QĐ_YDTT ngày 

01/08/2023)

không

15
Nguyễn Thị Kim 

Oanh

Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Y học 

(2023)

000061/BG-

GPHN ngày cấp 

26/02/2024

Xét nghiệm Y học

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Xét nghệm y 

học

Trưởng bộ 

phận Xét 

nghiệm

Khoa Xét 

Nghiệm

Ngày 03/04/2024 (Theo 

Quyết định số 003-

T04/2024/QĐ-YDTT 

ngày 03/04/2024)

không

16 Trần Thế Cường
Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh Y học 

(2017)

003548/YB-

CCHN ngày cấp 

30/08/2019

Thực hiện theo Thông tư 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp kỹ 

thuật y

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Kỹ thuật hình 

ảnh y học- 

Xquang

không

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh

Ngày 18/02/2025 (Theo 

Quyết định số 009/T02-

2025/QĐ-YDTT ngày 

18/02/2025)

không

17 Đỗ Thị Thuý Trung cấp Y sỹ Y học cổ truyền (2019)

007902/BG-

CCHN ngày cấp 

11/01/2021

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ bẩy, CN hàng 

tuần

Y sỹ KBCB 

bằng Y học cổ 

truyền

không
Y học cổ 

truyền

Ngày 19/05/2025 (Theo 

Quyết định số 018/T05-

2025/YDTT ngày 

19/05/2025)

không

18
Nguyễn Thị Kim 

Ánh
Trung cấp Y sỹ (2016)

009085/QNA-

CCHN ngày cấp 

18/07/2022

Thực hiện theo Thông tư 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp y 

sỹ.

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ bẩy, CN hàng 

tuần

Y sỹ không
Khoa Khám 

bệnh

Ngày 09/05/2025 (Theo 

Quyết định số 001/T05-

2025/YDTT ngày 

01/05/2025)

không



TT Họ tên Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp (3)
Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở (6)

Vị trí chuyên 

môn (7)

Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận 

(mục A) hoặc thôi việc 

(mục B) (10)

Thông tin 

ĐKHN tại 

cơ sở khác 

(11)

Ghi chú (12)

19 Nguyễn Thị Nhung Trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền (2018)

006713/TNG-

CCHN ngày cấp 

08/09/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Y sỹ KBCB 

bằng Y học cổ 

truyền

không
Y học cổ 

truyền

Ngày 20/02/2024 (Theo 

Quyết định số 012/T02-

2024/QĐ-YDTT ngày 

20/02/2024)

không

20 Phùng Văn Lộc Trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền (2020)

009174/BG-

CCHN ngày cấp 

22/09/2023

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Y sỹ KBCB 

bằng Y học cổ 

truyền

không
Y học cổ 

truyền

Ngày 03/07/2024 (Theo 

Quyết định số 004/T07-

2024/QĐ-YDTT ngày 

03/07/2024)

không

21
Nguyễn Trọng 

Minh
Trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền (2023)

000448/BG-

GPHN ngày cấp 

23/09/2024

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Y sỹ KBCB 

bằng Y học cổ 

truyền

không
Y học cổ 

truyền

Ngày 04/09/2024 (Theo 

Quyết định số 004/T09-

2024/QĐ-YDTT ngày 

04/09/2024) 

không

22 Đặng Đình Điển Trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền (2015)

009279/BG-

CCHN ngày cấp 

07/12/2023

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Y sỹ KBCB 

bằng Y học cổ 

truyền

không
Y học cổ 

truyền

Ngày 20/05/2025 (Theo 

Quyết định số 020/T05-

2025/QĐ-YDTT ngày 

20/05/2025)

không

23 Đồng Bá Đức
Cử nhân thực hành Kỹ thuật hình ảnh y 

học (2020)

008370/BG-

CCHN ngày cấp 

21/03/2022

Khám bệnh, chữa bệnh

Kỹ thuật viên Chẩn đoán 

hình ảnh

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Kỹ thuật viên 

Chẩn đoán 

hình ảnh- 

Xquang

không

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh

Ngày 11/07/2025 (Theo 

Quyết định số 014/T07-

2025/QĐ-YDTT ngày 

11/07/2025)

không

24 Vũ Ngọc Phương Đại Học Bác sĩ Y học cổ truyền (2017)

004920/HNO-

GPHN ngày cấp 

17/06/2025

Y học cổ truyền

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Bác sĩ KBCB 

Y học cổ 

truyền

không
Y học cổ 

truyền

Ngày 28/07/2025 (Theo 

quyết định số 028/T07-

2025/QĐ-YDTT ngày 

28/07/2025)

không

25 Phạm Thị Nhung Đại Học Cử nhân điều dưỡng (2010)

002110/BG-

CCHN ngày cấp 

16/12/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng.

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Cử nhân điều 

dưỡng 
không

Y học cổ 

truyền

Ngày 14/08/2025 (Theo 

quyết định số 017/T08-

2025/QĐ-YDTT ngày 

14/08/2025)

không

26 Nguyễn Sĩ Phúc Trung cấp Y học cổ truyền (2025)

001263/BN-

GPHN ngày cấp 

17/03/2026

Y học cổ truyền

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Y sỹ KBCB 

bằng Y học cổ 

truyền

không
Y học cổ 

truyền

Ngày 20/04/2026 (Theo 

quyết định số 030/T04-

2026/QĐ-YDTT ngày 

20/04/2026)

không



TT Họ tên Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp (3)
Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở (6)

Vị trí chuyên 

môn (7)

Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

(9)

Thời điểm tiếp nhận 

(mục A) hoặc thôi việc 

(mục B) (10)

Thông tin 

ĐKHN tại 

cơ sở khác 

(11)

Ghi chú (12)

27
Đỗ Thị Phương 

Thảo
Đại Học Bác sĩ Y học cổ truyền (2021)

0005101/LĐ-

CCHN ngày cấp 

18/12/2023

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ bẩy, CN hàng 

tuần

Bác sĩ KBCB 

bằng Y học cổ 

truyền

không
Y học cổ 

truyền

Ngày 20/04/2026 (Theo 

Quyết định số 032/T04-

2026/QĐ-YDTT ngày 

20/04/2026)

không

28 Nguyễn Thị Ngọc Cao đẳng Điều dưỡng (2024)

000949/BG-

GPHN ngày cấp 

09/06/2025

Điều dưỡng

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ bẩy, CN hàng 

tuần

Điều dưỡng không Nội tổng hợp

Ngày 10/06/2026 (Theo 

Quyết định số 014/T06-

2026/QĐ-YDTT ngày 

08/06/2026)

không

29
Trương Quỳnh 

Như
Trung cấp Y sỹ y học cổ truyền (2024)

001483/BN-

GPHN ngày cấp 

20//04/2026

Y học cổ truyền

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Y sỹ KBCB 

bằng Y học cổ 

truyền

không
Y học cổ 

truyền

Ngày 19/06/2026 (Theo 

Quyết định số 031/T06-

2026/QĐ-YDTT ngày 

19/06/2026)

không Điều chỉnh

30 Đào Bá Linh Đại Học Bác sĩ y đa khoa (2018)

019708/TH-

CCHN ngày cấp 

20//02/2023

Chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Từ 07h00_18h00 từ 

thứ Hai đến CN hàng 

tuần

Bác sĩ Chuyên 

khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

không

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh

Ngày 27/06/2026 (Theo 

Quyết định số 040/T06-

2026/QĐ-YDTT ngày 

27/06/2026)

không Tăng mới

B. SỐ THÔI VIỆC


